	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: TOÁN 8

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 60 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm ( VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
	
A. 
	
B. 
	
C.  
	
D. 



Câu 2. Phương trình sau đây tương đương với phương trình: ?
	
A.      
	
B.        
	
C. 
	
D. 



Câu 3.  Điều kiện xác định của phương trình  là:
	
A. 
	
B. 
	

C.  hoặc 
	

D.  và 



Câu 4. Phương trình có nghiệm là:
	A. -1.
	B. -2.
	C. -3.
	D. -4.



Câu 5. Bất phương trình có nghiệm:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 6. Bất phương trình nào sau đây tương đương với phương trình : 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


[image: ]Câu 7. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?
	
A. 
	
B. 

	
C. 	
	
D. 


[image: ][image: ]Câu 8. Cho hình vẽ (hình bên): 

Biết  và  MN = 3cm, AM = 2cm, AB = 6cm.
Khi đó độ dài đoạn thẳng BC là: 
	A. 8cm.
	B. 9cm.

	C. 12cm.
	D. 15cm.


Câu 9. Có mấy trường hợp đồng dạng của tam giác
 (không phải tam giác vuông) ?
	A. 1.
	B. 2.
	C. 3.           
	D. 4.  




[image: ]Câu 10. Trong hình biết MQ là tia phân giác . Tỷ số  là:         
	
A. 
	
B. 

	
C.      
	
D. 



Câu 11.  Nếu  thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:
	
A. 
	
B. 

	
C.  
	
D. 


Câu 12. Câu nào không đúng về các cạnh bên của hình lăng trụ đứng:
	A. Song song với nhau.
	B. Bằng nhau.

	C. Vuông góc với hai đáy. 
	D. Vuông góc với nhau.


* Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ như hình vẽ trả lời câu hỏi 13,14,15
[image: ]Câu 13. Có bao nhiêu cạnh song song với AB
	A. 4.
	B. 3.

	C. 2.
	D. 5.


Câu 14. Cho CC'=3cm, C'D'=4cm và A'D'=6cm. Diện tích 
toàn phần của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là:
	
A. 180 
	
B. 216 
	
C. 108 
	
D. 54 


Câu 15. Số mặt của hình hộp chữ nhật là :
	A. 4.
	B. 6.
	C. 10.
	D. 12.


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau:
a) 

b) 

c) 



Câu 2. (2,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Kẻ đường cao AH của tam giác ADB (, ).
a) 


Chứng minh:  .
b) Tính độ dài các đoạn thẳng AH, DH. 
Câu 3. (1,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình.
    Một học sinh đi từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/h, rồi từ trường quay về nhà với vận tốc 20km/h. Biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 15 phút. Tính quãng đường từ nhà đến trường của người đó? 
-----------------Hết-----------------
* Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.









KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: TOÁN 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  5,0 điểm (Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	B
	C
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: 5,0 điểm
	Câu hỏi
	Đáp Án
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)

	
 

Vậy phương trình có nghiệm là .
	


0,25
0,25


	
	


Vậy phương trình có nghiệm là .
	


0,25


0,25


	
	


Vậy bất phương trình có tập nghiệm là .
	

0,25


0,25


	Câu 2
(2,5 điểm)
	[image: ]




a) Chứng minh:  .


- Xét hai tam giác vuông: HAD và ABD có:

 là góc nhọn chung 




  (g-g)
	

0,5





0,25
0,25
0,5


0,25



0,25

0,25

0,25


	
	b) Tính độ dài các đoạn thẳng AH, DH 


Theo định lí Pi-ta-go ta có: DB =  = =10



Do ABC HAC (theo câu a) 





 


.
	

	Câu 3
(1,0 điểm)
	Gọi quãng đường từ nhà đến trường là x ( km/h ) . 
Điều kiện : x > 0		

Do vận tốc lúc đi là 15km/h nên thời gian đi là :  ( giờ )

Do vận tốc lúc về là 20km/h nên  thời gian về là :  ( giờ ) 

Vì thời gian đi nhiều hơn thời gian về là : 15 phút =  giờ 

nên ta có phương trình : 

Giải phương trình : 

  (thoả)
Vậy quãng đường từ nhà đến trường dài: 15 km
	0,25



0,25




0,25




0,25





MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (50% TN và 50% TL)
NĂM HỌC: 2021- 2022
MÔN: TOÁN 8
	                 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Phương trình bậc nhất một ẩn.
	- Nhận biết được dạng phương trình bậc nhất 1 ẩn.
- Nhận biết được hai phương trình tương đương.
- Biết được điều kiện xác định của phương trình.
- Nhận biết được nghiệm của phương trình.
	- Hiểu giải phương trình bậc nhất một ẩn đơn giản.
	
	- Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình.
	

	Số câu hỏi
	4
	
	
	2
	
	
	
	1
	7

	Số điểm
Tỉ lệ  %
	1.33
13.3%
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0
10%
	3.33
33.3%

	2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	- Nhận biết được hai bất phương trình tương đương.
- Hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của bất phương tình nào.
- Nhận biết được nghiệm của bất phương trình.
	- Hiểu giải  bất phương trình bậc nhất một ẩn đơn giản.
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	4

	Số điểm       
Tỉ lệ  %
	1.0
10%
	
	
	0.5
	
	
	
	
	1.5
15%

	3. Tam giác đồng dạng.
	- Biết được tỉ số đoạn thẳng dựa vào tính chất đường phân giác.
- Biết được các trường hợp đồng dạng và tỉ số đồng dạng của tam giác.
- Nhận biết được kết quả của định lý Ta-Let.
	- Vẽ hình.
- Hiểu chứng minh được hai tam giác đồng dạng.
	- Vận dụng định lý Pytago, tỉ số đồng dạng để tính độ dài các cạnh của tam giác.
	
	

	Số câu hỏi
	4
	
	
	1
	
	1
	
	
	6

	Số điểm
Tỉ lệ  %
	1.33
13.3%
	
	
	1.5
	
	1.0
10%
	
	
	3.83
38.3%

	4. Hình lăng trụ đứng.
	- Biết được số mặt của hình hộp chữ nhật.
- Biết được công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Biết được mối quan hệ giữ đường thẳng và đường thẳng trong lăng trụ đứng và hình hộp chữ nhật.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm       
Tỉ lệ  %
	1.33
13.3%
	
	
	
	
	
	
	
	1.33
13.3%

	TS câu 
TS điểm	
Tỉ lệ %
	15
5.0
50%
	4
3.0
30%
	1
1.0
10%
	1
1.0
10%
	21
10.0
100%



	DUYỆT CỦA BGH
	DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ



Nguyễn Đức An


      TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN			    BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
													  NĂM HỌC 2021-2022
                                        MÔN: Toán 8  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút
	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	1. Phương trình bậc nhất một ẩn.
	Nhận biết
	- Nhận biết được dạng phương trình bậc nhất 1 ẩn.
- Nhận biết được hai phương trình tương đương.
- Biết được điều kiện xác định của phương trình.
- Nhận biết được nghiệm của phương trình.

	
	Thông hiểu
	- Hiểu giải phương trình bậc nhất một ẩn đơn giản.

	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình.

	2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	Nhận biết
	- Nhận biết được hai bất phương trình tương đương.
- Hình vẽ biểu diễn tập nghiệm của bất phương tình nào.
- Nhận biết được nghiệm của bất phương trình.

	
	Thông hiểu
	- Hiểu giải  bất phương trình bậc nhất một ẩn đơn giản.

	3. Tam giác đồng dạng.
	Nhận biết
	- Biết được tỉ số đoạn thẳng dựa vào tính chất đường phân giác.
- Biết được các trường hợp đồng dạng và tỉ số đồng dạng của tam giác.
- Nhận biết được kết quả của định lý Ta-Let.

	
	Thông hiểu
	- Vẽ hình.
- Hiểu chứng minh được hai tam giác đồng dạng.

	
	Vận dụng thấp
	- Vận dụng định lý Pytago, tỉ số đồng dạng để tính độ dài các cạnh của tam giác.

	4. Hình lăng trụ đứng.
	Nhận biết
	- Biết được số mặt của hình hộp chữ nhật.
- Biết được công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Biết được mối quan hệ giữ đường thẳng và đường thẳng trong lăng trụ đứng và hình hộp chữ nhật.
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?


m là:


 


A.


 


-


1.


 


B.


 


-


2


.


 


C.


 


-


3


.


 


D.


 


-


4


.


 


Câu 5


. B


?


t phương tr


ình 


620


x


-³


có nghi


?


m:


 


A. 


3.


x


£


 


B. 


3.


x


³


 


C. 


3.


x


£-


 


D. 


3.


x


³-


 


Câu 6. 


B


?


t phương tr


ình nào sau 


đây tương đương v


?


i phương tr


ình 


ab


£


: 


 


A.


 


55.


ab


³


 


B.


 


55.


ab


£


 


C.


 


55.


ab


-£-


 


D.


 


555.


ab


+£


 


Câu 7.


 


Hình v


?


 sau bi


?


u di


?


n t


?


p nghi


?


m c


?


a b


?


t phương tr


ình nào?


 


A. 


0.


x


>


 


B


. 


5.


x


£-


 


C. 


5.


x


³-


 


 


D


. 


5.


x


>-


 


Câu 8. 


Cho hình v


?


 (hình bên): 


 


Bi


ế


t 


//


MNBC


 


v


à


  


MN = 


3


cm, AM = 


2


cm, AB = 


6


cm.


 


Khi đ


ó


 


đ


ộ


 


d


à


i đo


ạ


n th


ẳ


ng BC l


à


: 


 


A. 


8cm


.


 


B.


 


9


cm


.


 


C.


 


12cm


.


 


D. 


15cm.


 


Câu 9. 


Có m


?


y trư


?


ng h


?


p đ


?


ng d


?


ng c


?


a tam giác


 


 


(không ph


?


i tam giác vuông) ?


 


A. 


1


.


 


B.


 


2


.


 


C. 


3


.


           


 


D. 


4


.


  


 


Câu 10. 


Trong hình bi


?


t MQ là tia phân giác 


·


NMP


. T


?


 s


?


 


y


x


 


là:         


 


A.


 


4


.


5


 


B.


 


5


.


4


 


C.


 


2


.


5


     


 


D.


 


5


.


2
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PHÒNG GD& ĐT NAM TRÀ MY  Đ ?  KI ? M TRA CU ? I   H ? C KÌ II N ĂM H ? C  2021 - 2022  

TRƯ ? NG PTDTBT  –   THCS TRÀ DƠN  Môn: TOÁN 8  

 Th ? i gian: 60 Phút.  (Không k ?  th ? i gian giao đ ? )  

    A. PH ? N TR ? C NGHI ? M: (5,0 đi ? m ) ( H ? c sinh làm bài vào gi ? y thi)   Đ ? c và  tr ?  l ? i các câu h ? i sau b ? ng cách ch ? n đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào gi ? y  bài làm ( VD: Câu 1 ch ? n đáp án A ghi 1.A…)   Câu 1.  Phương tr ình nào sau  đây là phương tr ình b ? c nh ? t m ? t  ? n?  

A. 

2

1543. x



 B.  

490. x



 C.   

090. x



 D.  

15

30.

x



 

Câu 2.   P hương tr ình sau  đây   tương đương v ? i phương tr ình: 

240 x



?  

A.  

20. x 

       B.  

420. x 

         C.  

240. x 

 D.  

240. x 

 

C âu 3.    Đi ? u ki ? n xác đ ? nh c ? a phương tr ình 

3261

723

xx

xx







  là:  

A.  

7. x



 B.  

3

.

2

x



 C.  

7 x



  ho ? c 

3

.

2

x



 D.  

7 x



  và 

3

.

2

x



 

Câu 4 . Phương tr ình 

213 xx



có nghi ? m là:  

A.   - 1.  B.   - 2 .  C.   - 3 .  D.   - 4 .  

Câu 5 . B ? t phương tr ình 

620 x



có nghi ? m:  

A. 

3. x 

 B. 

3. x 

 C. 

3. x 

 D. 

3. x 

 

Câu 6.  B ? t phương tr ình nào sau  đây tương đương v ? i phương tr ình 

ab



:   

A.  

55. ab 

 B.  

55. ab 

 C.  

55. ab 

 D.  

555. ab 

 

Câu 7.   Hình v ?  sau bi ? u di ? n t ? p nghi ? m c ? a b ? t phương tr ình nào?  

A. 

0. x 

 B . 

5. x 

 

C. 

5. x 

   D . 

5. x 

 

Câu 8.  Cho hình v ?  (hình bên):    Bi ế t 

// MNBC

  v à    MN =  3 cm, AM =  2 cm, AB =  6 cm.   Khi đ ó   đ ộ   d à i đo ạ n th ẳ ng BC l à :   

A.  8cm .  B.   9 cm .  

C.   12cm .  D.  15cm.  

Câu 9.  Có m ? y trư ? ng h ? p đ ? ng d ? ng c ? a tam giác     (không ph ? i tam giác vuông) ?  

A.  1 .  B.   2 .  C.  3 .              D.  4 .     

Câu 10.  Trong hình bi ? t MQ là tia phân giác 



NMP

. T ?  s ?  

y

x

  là:           

A.  

4

.

5

 B.  

5

.

4

 

C.  

2

.

5

       D.  

5

.

2

 

Đ ?  CHÍNH TH ? C  

C

N

M

A

B

-5

0

-5

0

